
TRƯỜNG MẦM NON HÒA PHÚ 

          TỔ KHỐI LÁ 

  THẾ GIỚI THỰC VẬT 

   Thời gian : 3 tuần (Từ ngày: 08/12 – 26/12/ 2025) 

Tuần 1: CÂY XANH VÀCÂY ĂN QUẢ ( Từ ngày 08/12->12/12/2025) 

Tuần 2: CÁC LOẠI HOA (Từ ngày 15/12->19/12/2025) 

Tuần 3: RAU ĂN CỦ- LÁ (Từ ngày 22/12-> 26/12/2025) 
 

     Mục tiêu cần đạt của chủ đề: 

   1. Phát triển thể chất: 

    + MT 4: Ném xa bằng 1 tay, 2 tay. Ném trúng đích đứng 1 tay, 2 tay. Chuyền bắt bóng qua đầu, 

qua chân. 

    + MT 10: Đi thăng bằng được trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m) không làm rơi vật đội trên 

đầu. Đứng 1 chân và giữ thẳng người trong vòng 10 giây,đi lên xuống trên ván dốc(dài 2m rộng 
0,30m) một đầu kê cao  0,30m.  

   + MT 11: Chạy liên tục theo hướng thẳng 20m trong khoảng thời gian 5-6 giây. 

    + MT 17: Nhận ra tình huống nguy hiểm và biết cách sử lí phù hợp ( tránh xa, kêu cứu, thông 
báo với người khác… ). 

    + MT 24: Thông qua hoạt động: Tô màu, vẽ, viết, nặn, xé dán… thực hiện bài tập khéo léo. 

Thông qua thao tác rửa tay, lau mặt… 

   2. Phát triển nhận thức: 

+ MT 31: Giải thích mối quan hệ giữa đặc điểm của một số loài động vật, thực vật với môi 

trường sống. 

    + MT 32: Nhận biết một số đặc điểm nổi bật và sự thay đổi của môi trường tự nhiên; 

    + MT 41: Đo độ dài, dung tích của đối tượng bằng đơn vị đo ước lệ 

    + MT 44: Biết gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự. 
    + MT 50: Biết loại được một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại 

    + MT 51: Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc. 
   3. Phát triển ngôn ngữ: 

+ MT 68: Tập trung chú ý thực hiện nhiệm vụ và hoạt động; 

+ MT 83: “Đọc” theo truyện tranh đã biết. Biết kể chuyện theo tranh. 

+ MT 86: Biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình; 

 + MT 90: Cải thiện khả năng nghe và hiểu. 

  4. Phát triển thẫm mỹ: 

    + MT 100: Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản. Dán các hình vào đúng vị 

trí cho trước, không bị nhăn. 
+ MT 105: Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em; 

+ MT 107: Tạo ra sản phẩm nghệ thuật tạo hình theo cảm xúc, ý tưởng của bản thân và nói về 

sản phẩm đó; 

+ MT 108: Bày tỏ ý kiến của bản thân đối với sản phẩm nghệ thuật. 

+ MT 113: Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu 

thích. Đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn). 

  5. Phát triển tình cảm xã hội: 

+ MT 119: Bày tỏ ý kiến của bản thân đối với cái đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống; 

+ MT 121: Thể hiện vai diễn theo ý tưởng của bản thân, phù hợp với đặc điểm, tính cách của 

nhân vật; 

+ MT 122: Tạo ra cái đẹp trong cuộc sống hằng ngày theo cách riêng (như cắm hoa, sắp đặt đồ 

vật, có lời nói/cử chỉ lịch sự/nhân ái...) 

+ MT 130: Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc; 



+ MT 156: Trẻ biết chấp hành một số qui tắc, qui định ở lớp, gia đình, nơi công cộng. 

+ MT 163: Nhận biết mối quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên và ứng xử phù hợp. 

 

 

 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ 

THẾ GIỚI THỰC VẬT 

   Thời gian: 3 tuần (Từ ngày: 08/12 – 26/12/ 2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   THẾ GIỚI THỰC VẬT 

       (08/12 – 26/12/ 2025) 

Tuần 1: CÂY XANH 

VÀ 

CÂY ĂN QUẢ 

(08/12->12/12/2025) 

Tuần 2: CÁC LOẠI 

HOA 

(15/12->19/12/2025) 

Tuần 3: RAU ĂN CỦ- 

LÁ 

(22/12-> 26/12/2025) 

Ngày Quân đội nhân 

dân Việt Nam (22-12) 



                                                    KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CÂY XANH VÀ CÂY ĂN QUẢ (Từ 08/ 12 -> 12/12/2025) 

 

Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

 

- Trò chuyện với phụ huynh về nội dung ủng hộ cây kiểng trong trường 

-  uan sát tranh chủ đề 

- Cháu chơi theo ý thích 

     Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục 

sáng 

T3- TV3-BL3- C2- B2  kết hợp tập theo bài hát “lý cây xanh” 

Lễ giáo Biết cầm 2 tay, biết cảm ơn.  ( MT 163) 

LĐVS: Mặc áo cài nút áo,cởi áo 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

(MT 17) 

- Quan sát  

   Cây dầu 

- Chơi: gieo 

 hạt 

- Chơi tự do 

- Thử  
nghiệm: sự 

lớn lên của 

cây. 

-TCVĐ: mèo 

đuổi chuột  

- Chơi tự do 

- Quan sát  

Cây sa kê 

  - Chơi: Cuốn 

chiếu  

- Chơi tự do 

 

- Thử nghiệm: 
 sự lớn lên của 

cây 

-TCVĐ:bịt mắt 

bắt dê.  

- Chơi tự do 

 

- Quan sát cây 

 xoài 

- Chơi: Lá tìm  

hoa, hoa tìm lá. 

  - Chơi tự do 

Hoạt động 

học 

    PTNT 

Khám Phá 

khoa học: 
-Tìm hiểu 

quá trình 

phát triển 

của cây 

xanh, cách 

chăm sóc và 

bảo vệ.  

MT 32 

   

   PTNN  

Làm quen 

chữ cái: 

l, m, n ( tiết 

1) 

 MT 86 

   PTNN 

Làm quen 

văn học: 

- Thơ  “Vòng 

quay luân 

chuyển”  

MT 83 

     PTNT 

Làm quen với 

toán: 

MT 41 

So sánh độ dài 

và sắp xếp theo 

thứ tự ( trang 

17) 

     PTTC 

Thể dục giờ 

học: 

- Chuyền bắt 

bóng qua đầu, 

qua chân. 

MT 4   

     PTTM 

Tạo hình: 

- Xé, dán cây 

ăn quả.  

( trang 15)  

MT 100 

     PTTM    

Giáo dục âm 

nhạc: 

- Dạy hát 

 “ em yêu cây 

xanh” MT105  

 

 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Gia đình bé thăm vườn cây công viên.  Trọng tâm thứ hai 

- Góc học tập: Ghép tranh về các loại cây, chơi lô tô về các loại cây ăn quả.          

Trọng tâm thứ tư 
    + Góc kidsmart: Thế giới sôi động 1 

- Góc xây dựng: Mô hình r ng cây, các loại cây khác nhau. Trọng tâm thứ ba ( 

MT 119)                                       

- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, xé dán, tô màu, cắt dán cây xanh. Trọng tâm thứ 

năm 
- Góc thiên nhiên: Chơi gieo hạt, lau lá cây (Chăm sóc góc thiên nhiên của lớp). 

Trọng tâm thứ sáu ( MT 130) 

Hoạt động 

chiều 

 

 - Hướng dẫn 

trò chơi mới: 

“Chặt cây 

d a, ch a 

cây mọng” 

- Học tiếng 

- Giáo dục lễ 

giáo: “Biết 

cầm 2 tay, 

biết cảm ơn”. 

-  Học TDNĐ 

 

-THNTH: 

+ Nặn: Cây 

xanh  

+ Vẽ: Một số 

loại cây 

+Xé, dán: Một 

 - Học ngọai    

khóa 

TTVS:  

Mặc áo cài nút 

áo, cởi áo 

 

- Sinh hoạt tập 

thể 

 



Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

anh số loại cây 

+Tạo hình cây 

xanh t  các vật 

liệu thiên 

nhiên. 

- Học tiếng anh 

Nêu gương Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho trẻ xem phim kỹ năng sống của trẻ. 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: Chú ý cho trẻ rửa ca cốc ở nhà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP  

CHỦ ĐỀ “ THẾ GIỚI THỰC VẬT ”  3 tuần Từ  08/12-> 26/12/2025 

Chủ đề nhánh tuần 2: Các loại hoa  (Từ 15/ 12 -> 19/12/2025) 

 

Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò 

chuyện 

 

- Trò chuyện với phụ huynh về nội dung phòng bệnh cho bé 

- Tọa đàm với trẻ về một số loại hoa- quả quê em 

- Cháu chơi tự do 

Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục 

sáng 

T3- TV3-BL3- C3- B2 ( kết hợp tập theo bài hát “tay thơm tay ngoan”) 

Lễ giáo Biết cầm hai tay, biết cảm ơn, xin lỗi. 

LĐVS: Xếp quần áo 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát các 

loại hoa. 

- TCVĐ: Thi 

xem đội nào 

nhanh 

- Chơi tự do 

 

- Thử 
nghiệm: hoa 

đổi màu 

- TCVĐ: 

chồng nụ 

chồng hoa 

- Chơi tự do 

- Quan sát các 

loại hoa. 

-  TCVĐ: 

Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do 

 

- Thử nghiệm: 
hoa đổi màu 

-  TCVĐ: hoa 

nở hoa tàn 

- Chơi tự do 

 

- Quan sát các 

loại hoa. 

- TCVĐ: bịt mắt 

bắt dê 

- Chơi tự do 

 

Hoạt động 

học 

KPKH: Bé 

khám phá một 

số loại hoa ( 

Trang 11) MT: 

31 

- LQCC: l, 

m, n (tiết 2) 

MT: 86 

 

- LQVH: 

Chuyện: sự 

tích hoa hồng 

MT 68 

- LQVT: 

MT 51 

Sắp xếp theo 

quy tắc (Trang 

29) 

 

- TDGH:  

Đi thăng bằng 

được trên ghế 

thể dục (2m x 

0,25m x 

0,35m)  MT: 

10   

-TH: Tạo hoa 

bằng dấu vân 

tay.( Trang 16) 

MT 107 

- DGAN: Dạy 

vận động: ra 

chơi vườn hoa 

MT 113 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Gia đình bán hoa, quả.  bán hạt giống cây trồng. Trọng tâm thứ hai 

- Góc học tập: Chơi lô tô, tranh bù chổ thiếu về chủ đề, làm sách. Trọng tâm thứ tư 

           + Góc kidsmart: Bé vui học happykid 

- Góc xây dựng: Mô hình vườn hoa, vườn cây ăn quả Trọng tâm thứ ba 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn cắt dán  về các loại hoa, quả. Trọng tâm thứ năm 

- Góc thiên nhiên: Chơi gieo hạt, lau lá cây (Chăm sóc góc thiên nhiên của lớp).                                                                               

Trọng tâm thứ sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

- Hướng dẫn trò 

chơi mới : “úp 

lá khoai” 

- Học tiếng anh 

TTVS: xếp 

quần áo 

(MT 156) 

-  Học TDNĐ 

 

-THNTH: 

+ Nặn: một số 

loại hoa, quả 

+ Gấp: Hoa 

+ Vẽ: Một số 

loại hoa, quả 

+Xé, dán: Một 

số loại hoa, 

quả 

+ Tạo hình 

-Thực hành 

sách 

-  Học TDNĐ 

 

 

- Sinh hoạt tập 

thể:  

 



Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

hoa, quả bằng 

các vật liệu 

thiên nhiên 

- Học tiếng 

anh 

( MT 24) 

Nêu 

gương 

Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho trẻ xem tranh và trò chuyện những hành động bảo vệ môi trường. 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: Tình trạng sức khỏe của trẻ trong tuần 

-  Gợi ý cho cháu, phụ huynh ủng hộ phấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH TUẦN KHỐI LÁ 

CHỦ ĐỀ “THẾ GIỚI THỰC VẬT” 3 tuần 

Kế hoạch giáo dục tuần 3: 22/ 12 -> 26 /12 / 2025 

Chủ đề nhánh: RAU – CỦ -QUẢ  

 

Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

 

- Trò chuyện với phụ huynh về nội dung giáo dục lễ giáo cho bé 

-  uan sát góc chủ đề 

- Chơi tự do. 

Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục 

sáng 

T3- TV3-BL3- C3- B3 ( ngày vui của bé ) 

Lễ giáo Biết tự chuẩn chị cho giờ ăn 

LĐVS: Lau bàn ghế 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát 

các loại rau  

  - TCVĐ: chi 

chi chành 

chành  

  - Chơi tự do  

(MT 121) 

- Thử 
nghiệm:sự đổi 

màu của nước 

bắp cải tím  

- TCVĐ: cá 

sấu lên bờ 

  - Chơi tự do  

- Quan sát 

các loại rau  

  - TCVĐ: bịt 

mắt bắt dê 

chành  

  - Chơi tự do  

- Thử 
nghiệm:sự đổi 

màu của nước 

bắp cải tím  

- TCVĐ: cá 

sấu lên bờ 

  - Chơi tự do 

- Quan sát các 

loại rau  

  - TCVĐ: cuốn 

chiếu 

  - Chơi tự do  

Hoạt động 

học 

- KPKH: Khám 

phá về các loại 

rau- củ (trang 

12 - 14) MT 50 

 

- LQCC: MT 

86 

L, m, n (tiết 

3) 
- LQVH: 

Chuyện: Rau 

thì là MT 90 

LQVT: MT 44 

Nhận biết các 

ngày trong 

tuần ( Trang 

44) 

- TDGH: Chạy 

liên tục theo 

hướng thẳng 

20m trong 

khoảng thời 

gian 5-6 giây 

MT 11    

- TH: Tạo hình 

rau củ quả ( 

trang 17) MT 

108 

- GDAN: Dạy 

vận   động: bầu 

và bí MT 113 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Gia đình : bán rau, bán hạt giống cây trồng. Trọng tâm thứ hai 

(MT 122)                                                                                
- Góc học tập: Chơi lô tô, tranh bù chổ thiếu về chủ đề, làm sách. Trọng tâm thứ 

tư                                                                                     
     + Góc kidsmart: Ngôi nhà thing kins 2 

-    Góc xây dựng: Mô hình vườn rau. Trọng tâm thứ ba 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn cắt dán  về rau, củ, quả. Trọng tâm thứ năm 

- Góc thiên nhiên: Chơi gieo hạt, trồng rau (Chăm sóc góc thiên nhiên của lớp).                                                                            

Trọng tâm thứ sáu 
 

Hoạt động 

chiều 

 

  - Hướng dẫn 

trò chơi mới : 

“cướp cờ ” 

- Học tiếng anh 

TTVS: Lau 

bàn ghế 

Học phòng 

máy. ( lớp lá 

-THNTH: 

+ Nặn: một số 

loại rau: củ, 

quả 

- Thực hành 

sách 

-  Học TDNĐ 

 

- Sinh hoạt tập 

thể: Biểu diễn 

văn nghệ chào 

m ng Ngày 



Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

1. 2. học thứ 

2 thì đổi với 

thứ 2 qua thứ 

3 dạy thứ 2 

học phòng 

máy 

-  Học TDNĐ 

+ Vẽ: Một số 

loại rau 

+Xé, dán: Một 

số loại cây rau 

+ Tạo hình 

một số loại rau 

t  các vật liệu 

thiên nhiên. 

- Học tiếng 

anh 

 uân đội nhân 

dân Việt Nam 

(22-12) 
 

Nêu gương Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho trẻ xem tranh ảnh về rau, củ, quả 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: tuyên truyền phòng bệnh cho trẻ 

 

             

Duyệt, ngày 03 tháng 12 năm 2025 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

Bình Dương, ngày 02 tháng 12 năm 2025 

TỔ TRƯỞNG 

 
Hồ Thị Kim Đây 
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